
Buổi: Có mặt          : để trống
Thời gian:
Phòng: 

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 211772 Võ Kiều Khả Ái 04/03/2003 Kiên Giang DH21KTO02

2 214124 Nguyễn Thị Huỳnh Anh 12/12/2003 Vĩnh Long DH21KTO03

3 214498 Nguyễn Dương Ngọc Bình 07/10/2003 Sóc Trăng DH21KTO03

4 202151 Phan Quốc Cang 16/12/2002 Kiên Giang DH21KTO02

5 211271 Mai Nguyễn Tường Chi 27/09/2003 Vĩnh Long DH21NNA04

6 213139 Đặng Quốc Chung 17/11/2003 Kiên Giang DH21XDU01

7 210056 Nguyễn Hoàng Dinh 21/07/2001 Sóc Trăng DH21NNA04

8 2110463 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 22/06/2003 Vĩnh Long DH21LKT02

9 211332 Lê Ngọc Hân 26/12/2003 Hậu Giang DH21NNA01

10 211507 Nguyễn Ngọc Hân 03/07/2003 Kiên Giang DH21KTO02

11 219693 Nguyễn Thị Mỹ Linh 25/11/2003 Kiên Giang DH21KTO02

12 211035 Trần Ngô Ngọc Yến Linh 29/07/2003 Kiên Giang DH21LKT01

13 213524 Trương Thị Mỹ Linh 17/12/2003 Phú Quốc DH21KTO03

14 213372 Trần Nhất Minh 20/04/2003 Hậu Giang DH21NNA03

15 200377 Nguyễn Thị Diễm My 10/01/2002 Kiên Giang DH21KTO02

16 211144 Nguyễn Thị Nhu Mỹ 10/04/2003 An Giang DH21MAR01

17 211586 Ưng Mỹ Ngàn 28/05/2003 Sóc Trăng DH21KTO02

18 210674 Lê Thị Kim Ngân 06/03/2003 Cà Mau DH21MAR01

19 213511 Trần Thụy Thanh Ngân 17/05/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

20 212175 Lê Thị Thảo Nguyên 28/11/2003 An Giang DH21KTO02

21 212647 Trần Thảo Nguyên 01/04/2003 Cà Mau DH21NNA03

22 219325 Hà Tiểu Nhạn 19/10/2003 Cần Thơ DH21KTO02

23 212676 Trần Dương Lan Nhi 14/08/2003 Cà Mau DH21KTO02
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24 211746 Thạch Thị Đa Ny 28/06/2003 Sóc Trăng DH21KTO02

25 213189 Nguyễn Thị Hồng Phấn 25/09/2003 Bến Tre DH21NNA03

26 2110194 Nguyễn Nhật Phi 02/10/2003 Kiên Giang DH21KTO03

27 2110323 Nguyễn Ngọc Mai Phương 12/04/2003 Cần Thơ DH21KTO02

28 219921 Đỗ Thị Kim Quyên 02/06/2003 Cần Thơ DH21KTO02

29 211678 Nguyễn Trần Phương Quỳnh 04/04/2003 An Giang DH21KTO02

30 212539 Lâm Thị Phương Thảo 25/09/2003 Cần Thơ DH21NNA03

31 210489 Lê Thụy Bảo Thi 20/03/2003 Vĩnh Long DH21LKT02

32 210152 Ngô Hoàng Mai Thy 24/02/2002 Tp.Hcm DH21MAR01

33 2110571 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 09/08/2003 Kiên Giang DH21LKT02

34 211602 Nguyễn Thị Huyền Trân 15/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

35 211475 Nguyễn Thị Ngọc Trân 07/11/2003 Tiền Giang DH21KTO02

36 219734 Ngô Lê Thùy Trang 16/06/2003 Kiên Giang DH21KTO02

37 212565 Phan Lê Nhã Trinh 18/08/2003 Hậu Giang DH21MAR01

38 210773 Nguyễn Thanh Tuyền 20/10/2003 Vĩnh Long DH21MAR01
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